
Giáo dục Quốc tế hóa Công suất Hệ thống chứng nhận Kinh doanh Người nước ngoài Sinh
viên quốc tế Sự hài lòng Khảo sát(Việt nam) (2020 Annual)

1. Chọn trường của bạn

가천대학교

가톨릭대학교

강릉원주대학교

강원대학교

거제대학교

건국대학교

건양대학교

경남대학교

경동대학교

경복대학교

경북대학교

경희대학교

계명문화대학교

고려대학교

고려대학교(세종)

고신대학교

과학기술연합대학원대학교

광주대학교

광주여자대학교

국민대학교

국제법률경영대학원대학교

군산대학교

나사렛대학교

단국대학교

대구가톨릭대학교

대구공업대학교

대구대학교

대구한의대학교

대전대학교

대진대학교

숙명여자대학교

순천대학교

순천향대학교

숭실대학교

신라대학교

아주대학교

연세대학교

연세대학교(원주)

영남대학교

영남이공대학교

영진전문대학교

우송대학교

울산과학기술원

이화여자대학교

인제대학교

인하공업전문대학

인하대학교

전북대학교

전주기전대학

전주대학교

전주비전대학교

제주대학교

제주한라대학교

중앙대학교

청주대학교

충남대학교

충북대학교

한경대학교

한국개발연구원국제정책대학원대학교

한국교통대학교
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덕성여자대학교

동방문화대학원대학교

동서대학교

동아대학교

명지대학교

목원대학교

배재대학교

부경대학교

부산대학교

부산외국어대학교

부천대학교

서강대학교

서경대학교

서울과학기술대학교

서울대학교

서울시립대학교

선문대학교

선학유피대학원대학교

성균관대학교

세명대학교

세종대학교

한국산업기술대학교

한국외국어대학교

한국학대학원

한국항공대학교

한국해양대학교

한남대학교

한동대학교

한밭대학교

한서대학교

한성대학교

한세대학교

한신대학교

한양대학교

한양대학교(ERICA)

한양여자대학교

호남대학교

호산대학교

호서대학교

홍익대학교

횃불트리니티신학대학원대학교
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기타(출신 국가 기입)

2. Chọn quốc gia của bạn

방글라데시

미얀마

캄보디아

중국

몽골

인도

인도네시아

일본

카자흐스탄

키르기즈스탄

말레이시아

몽골

네팔

필리핀

사우디아라비아

싱가포르

스리랑카

타이완

태국

터키

우즈베키스탄

베트남

러시아

캐나다

미국

호주

뉴질랜드

브라질

3. Danh tính

Một học viên ngôn ngữ

Cao đẳng Sinh viên(Lớp 1)

Cao đẳng Sinh viên(Lớp 2)

Cao đẳng Sinh viên(Lớp 3)

Đại học(Lớp 1)

Đại học(Lớp 2)

Đại học(Lớp 3)

Đại học(Lớp 4)

Trường đại học Sinh viên

4. Năm sinh (EX 1994)

5. Thời gian lưu trú tại Hàn Quốc kể từ khi bạn sang Hàn Quốc để du học đến bây giờ
dưới 1 năm

trên 1 năm ~ dưới 2 năm

trên 2 năm ~ dưới 3 năm

trên 3 năm ~ dưới 4 năm

trên 4 năm
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 Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý

Cấu trúc và nội dung
của chương trình là
thích hợp

Chất lượng giảng dạy
và giảng viên là tuyệt
vời

Ở trường đại học có cơ
hội nói chuyện với các
giáo sư về việc học
tập, chẳng hạn như nói
về bài học và bài tập,...

Có các chương trình hỗ
trợ học tiếng Hàn như
tiết học tiếng Hàn cho
sinh viên quốc tế,...

Các giáo sư Hàn Quốc
không phân biệt đối xư
với sinh viên quốc tế

Thông báo và giải thích
trước các tiêu chí chấm
điểm và đánh giá hợp lý
kết quả học tập của tôi

6. Dưới đây là câu hỏi về chương trình giảng dạy và quản lý lớp học.

 Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý

Chỗ ở được cung cấp
bởi trường bao gồm ký
túc xá được trang bị
đầy đủ tiện nghi và
dịch vụ

Trường cung cấp thông
tin và tư vấn về việc tìm
nơi cư trú và nhà ở.

Có các cơ sở cho sinh
viên quốc tế trong
khuôn viên trường (ký
túc xá cho sinh viên
quốc tế, phòng chờ
toàn cầu, v.v.)

Trường học trang bị tốt
các thiết bị và vật liệu
liên quan đến thí
nghiệm và đào tạo

Trường học có một môi
trường học tập và nơi
học tập tốt, bao gồm
các lớp học, phòng thí
nghiệm và thư viện

7. Dưới đây là câu hỏi về các cơ sở giáo dục.
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 Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý

Trường học có môi
trường an toàn và an
ninh tốt

Trường cung cấp đầy
đủ dịch vụ y tế và sưc
khỏe

Trường hỗ trợ hành
chính đầy đủ cho việc
nhập cư và cư trú

Có bộ phận hành chính
hỗ trợ sinh viên quốc
tế, hoặc nhân viên có
thể nói ngoại ngư như
tiếng Anh,... học sinh
có thể dễ dàng nhận trợ
giúp hành chính.

Trường tích cưc trong
việc giao tiếp với sinh
viên quốc tế (chấp
nhận đề xuất, kiến
nghị)

8. Dưới đây là những câu hỏi về quản trị và hỗ trợ dịch vụ của trường đại học

 Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý

Tôi đã nhận được giáo
dục như mong đợi sau
khi tôi nhập học.

Ở trường, có một nhóm
hoặc nhưng người có
thể yêu cầu giúp đỡ
trong cuộc sống , vì vậy
tôi có thể đến trường
mà không gặp nhiều
khó khăn.

Tôi nghĩ rằng tôi có mối
quan hệ tốt với các giáo
sư cũng như các sinh
viên Hàn Quốc học
cùng lớp

Tôi đã được giúp hiểu
thêm về Hàn Quốc
thông qua các cơ hội
trải nghiệm văn hóa
Hàn Quốc, dịch vụ tư
vấn và các chương trình
thích nghi với trường
học. Vì vậy mà tôi có ấn
tượng tốt với Hàn
Quốc.

9. Dưới đây là những câu hỏi về cảm nhận của tôi ở trường.
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